
Phiếu số: 01/DSH-Q

CQ TK ghi

Tờ số …… trong tổng số ……. tờ

1 62 3

Khu vực: (Khoanh tròn vào ô tương ứng)   1. Thành thị         2. Nông thôn

Ghi chú: - Cột 4,5 ghi quý trước quý báo cáo và quý báo cáo: Ví dụ: Quý trước quý báo cáo là quý III, quý báo cáo là quý IV -> ghi vào cột 4 phần (….) là III và ghi

                    vào cột 5 phần (…..) là IV.

                 - Đánh dấu (x) vào cột 4 và 5 nếu hộ có phát sinh đầu tư trong quý.

Mã hộ Tên chủ hộ Địa chỉ

Chữ ký của chủ hộ 

(hoặc người 

đại diện của hộ)

PHIẾU LẬP DANH SÁCH HỘ DÂN CƯ THUỘC ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA

Quý……. năm 2020

(Áp dụng đối với các địa bàn được chọn mẫu điều tra hàng quý)

Thực hiện quyết định số 1849/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của 

Tổng cục Thống kê về việc điều tra Vốn đầu tư thực hiện.

 - Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê.

 - Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác Thống kê và được bảo mật theo Luật định.

Hộ có đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở 

(gồm cả sân, vườn,…gắn với nhà ở) hoặc đầu tư cho

sản xuất kinh doanh trong quý không?

Quý trước quý báo cáo

Quý…..

Dự tính quý báo cáo

Quý…..

4 5

CQ TK ghi     

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: …………………

Xã/phường/thị trấn: …………………………………

Tên địa bàn điều tra:…………………………….. Địa bàn số:

7 3 



Tờ số …… trong tổng số ……. tờ

1 6

Mã hộ Tên chủ hộ Địa chỉ

Chữ ký 

của chủ hộ 

(hoặc người 

đại diện của hộ)

2 3

Ghi chú: - Cột 4,5 ghi quý trước quý báo cáo và quý báo cáo: Ví dụ: Quý trước quý báo cáo là quý III, quý báo cáo là quý IV -> ghi vào cột 4 phần (….) là III và ghi vào 

                      cột 5 phần (…..) là IV.

                 - Đánh dấu (x) vào cột 4 và 5 nếu hộ có phát sinh đầu tư trong quý.

Hộ có đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở 

(gồm cả sân, vườn,…gắn với nhà ở) hoặc đầu tư cho

sản xuất kinh doanh trong quý không?

Quý trước quý báo cáo

Quý…..

Dự tính quý báo cáo

Quý…..

4 5



Tờ số …… trong tổng số ……. tờ

1 6

Chữ ký của chủ hộ 

(hoặc người 

đại diện của hộ)

Hộ có đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở 

(gồm cả sân, vườn,…gắn với nhà ở) hoặc đầu tư cho

sản xuất kinh doanh trong quý không?

Quý trước quý báo cáo

Quý…..

Dự tính quý báo cáo

Quý…..

5

Mã hộ Tên chủ hộ Địa chỉ

2 3 4

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

………., ngày…..tháng…..năm……

Tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn

Ghi chú: - Cột 4,5 ghi quý trước quý báo cáo và quý báo cáo: Ví dụ: Quý trước quý báo cáo là quý III, quý báo cáo là quý IV -> ghi vào cột 4 phần (….) là III và ghi vào 

                      cột 5 phần (…..) là IV.

                 - Đánh dấu (x) vào cột 4 và 5 nếu hộ có phát sinh đầu tư trong quý.


